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1 SE-1 Cao Thị Hoa 20/03/2001 Nữ Dịch vụ 50535103

2 SE-2 Phan Thị Vui 07/10/1994 Nữ Dịch vụ 50534643

3 SE-3 Phan Trung Kiên 06/04/1999 Nam Dịch vụ 50531319

4 SE-4 Tô Quỳnh Anh 17/11/2001 Nữ Dịch vụ 50533365

5 SE-5 Hoàng Phúc Lý 02/10/1999 Nam Dịch vụ 50534609

6 SE-6 Nguyễn Văn Nam 20/04/2000 Nam Dịch vụ 50535978

7 SE-7 Nguyễn Thị Liên 22/02/1987 Nữ Dịch vụ 50523454

8 SE-8 Nguyễn Tiến Đạt 17/05/1999 Nam Dịch vụ 50535118

9 SE-9 Phan Thị Thủy 01/12/1998 Nữ Dịch vụ 50533497

10 SE-10 Đồng Văn Quang 25/04/1987 Nam Dịch vụ 50533372

11 SE-11 Lê Thị Lý 12/06/2001 Nữ Dịch vụ 51120909

12 SE-12 Lương Văn Pháp 24/03/1998 Nam Dịch vụ 50533936

13 SE-13 Lô Văn An 23/12/1996 Nam Dịch vụ 50533917

14 MA-1 Lê Mạnh Cường 07/11/1988 Nam SXCT 51036396

15 MA-2 Lê Văn Khánh 10/10/1988 Nam SXCT 51037452

16 MA-3 Huỳnh Văn Vũ 01/01/1996 Nam SXCT 50338736

17 MA-4 Nguyễn Duy Khánh 11/07/2000 Nam SXCT 50337956

18 MA-5 Nguyễn Ngọc Văn 13/09/1997 Nam SXCT 50310706

19 MA-6 Trịnh Thanh Tùng 05/08/1994 Nam SXCT 50310620

20 MA-7 Nguyễn Ngọc Sơn 21/06/2001 Nam SXCT 50509421

21 MA-8 Phạm Đông Phước 24/08/1997 Nam SXCT 50337958

22 MA-9 Hoàng Thị Thanh 22/05/2001 Nữ SXCT 51108140

23 MA-10 Nguyễn Thị Thương 22/02/1999 Nữ SXCT 91215163

24 MA-11 Phạm Ái Vỹ 21/01/1999 Nữ SXCT 51103434

25 MA-12 Trần Thị Ngọc Anh 20/09/1999 Nữ SXCT 51102954

26 MA-13 Nguyễn Huy Nguyên 02/09/2001 Nam SXCT 51034132

27 MA-14 Danh Ngọc Phúc 01/09/2003 Nam SXCT 50334901

28 MA-15 Nguyễn Thành Giỏi 18/04/2000 Nam SXCT 50335456

29 MA-16 Nguyễn Nhật Huân 20/06/2003 Nam SXCT 50500036

30 MA-17 Khổng Đình Nam 15/04/2001 Nam SXCT 50310167

31 MA-18 Mai Văn Hiếu 26/08/2002 Nam SXCT 50310345
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32 MA-19 Nguyễn Minh Quang 10/05/1999 Nam SXCT 50337974

33 MA-20 Phạm Minh Nguyện 06/12/2000 Nam SXCT 50310305

34 MA-21 Lâm Văn Thanh 09/10/1995 Nam SXCT 50525121

35 MA-22 Nguyễn Minh Thái 10/08/1995 Nam SXCT 50518404

36 MA-23 Nguyễn Tiến Vũ 14/01/2001 Nam SXCT 51031603

37 MA-24 Dương Văn Đại 30/06/1990 Nam SXCT 50310617

38 MA-25 Nguyễn Thị Nam 24/01/2001 Nữ SXCT 50516295

39 MA-26 Vũ Thị Hường 10/06/2004 Nữ SXCT 51104224

40 MA-27 Vũ Trọng Chức 29/11/1993 Nam SXCT 50310591

41 MA-28 Đinh Công Dẫn 20/02/1985 Nam SXCT 90900043

42 MA-29 Nguyễn Văn Hiệp 05/04/1988 Nam SXCT 90900363

43 MA-30 Dương Thị Giang 12/11/1996 Nữ SXCT 51108793

44 MA-31 Nguyễn Thị Huyền Thương 28/01/2000 Nữ SXCT 51107600

45 MA-32 Nguyễn Thị Thanh Hương 14/10/2003 Nữ SXCT 51100090

46 MA-33 Nguyễn Văn Thịnh 10/03/1990 Nam SXCT 50511796

47 MA-34 Đỗ Văn Thức 08/11/1999 Nam SXCT 51032686

48 MA-35 Bùi Văn Nhân 05/09/1990 Nam SXCT 50507005

49 MA-36 Bùi Xuân Thắng 01/06/1989 Nam SXCT 50509398

50 MA-37 Đường Văn Pha 24/05/1994 Nam SXCT 50505954

51 MA-38 Hoàng Văn Nghĩa 29/10/1990 Nam SXCT 50523955

52 MA-39 Lê Đức Dũng 12/10/1985 Nam SXCT 50518025

53 MA-40 Lê Đức Hòa 10/08/1989 Nam SXCT 50511982

54 MA-41 Lê Duy Thông 17/09/1993 Nam SXCT 50511988

55 MA-42 Lê Minh Phú 15/07/1990 Nam SXCT 50500255

56 MA-43 Lê Sỹ Định 20/08/1994 Nam SXCT 50510107

57 MA-44 Lê Sỹ Tú 20/10/1987 Nam SXCT 50512406

58 MA-45 Nguyễn Đức Quang 21/09/1985 Nam SXCT 50500115

59 MA-46 Nguyễn Khắc Dậu 14/03/1993 Nam SXCT 50500030

60 MA-47 Nguyễn Lê Hoàn 02/04/1987 Nam SXCT 50512094

61 MA-48 Nguyễn Thế Mạnh 12/09/1991 Nam SXCT 50511996

62 MA-49 Nguyễn Thế Năng 24/04/1994 Nam SXCT 50504836

63 MA-50 Nguyễn Trung  Đức 12/10/1991 Nam SXCT 50500217

64 MA-51 Nguyễn Văn Dũng 10/06/1996 Nam SXCT 50504295

65 MA-52 Nguyễn Văn Hiệp 19/01/1994 Nam SXCT 50511107



66 MA-53 Nguyễn Văn Việt 28/02/1991 Nam SXCT 50511997

67 MA-54 Nguyễn Văn Vũ 29/11/2003 Nam SXCT 50509427

68 MA-55 Vương Đình Thế 01/02/1992 Nam SXCT 50500276

69 MA-56 Nguyễn Văn Phúc 22/06/1992 Nam SXCT 50506296

70 MA-57 Lê Duy Hiệp 23/11/1985 Nam SXCT 51107334

71 MA-58 Nguyễn Thị Phương Trinh 22/09/1991 Nữ SXCT 91225113

72 MA-59 Trần Thu Trang 24/01/1998 Nữ SXCT 51100993

73 MA-60 Vũ Đình Hiếu 22/01/1985 Nam SXCT 90900571

74 MA-61 Vũ Thanh Thủy 24/12/1989 Nữ SXCT 91202126

75 MA-62 Võ Văn Giang 02/09/1988 Nam SXCT 90900567

76 MA-63 Nguyễn Chương Vương 03/08/1998 Nam SXCT 50506725

77 MA-64 Nông Văn Cường 16/03/2002 Nam SXCT 50506079

78 MA-65 Nguyễn Văn Lâm 17/11/2002 Nam SXCT 50310588

79 MA-66 Phạm Văn Việt 05/08/2002 Nam SXCT 50516993

80 MA-67 Phan Quang Huy 06/08/2000 Nam SXCT 50310924

81 MA-68 Đào Minh Nhựt 09/07/1997 Nam SXCT 50337964

82 MA-69 Hoang Văn Nghĩa 28/06/1998 Nam SXCT 50304802

83 MA-70 Nguyễn Văn Hải 25/11/2003 Nam SXCT 50500158

84 MA-71 Dương Văn Hữu 09/04/1998 Nam SXCT 50338703

85 MA-72 Huỳnh Khải Định 28/10/1992 Nam SXCT 50338208

86 MA-73 Phan Thị Mỹ Lệ Thu 16/04/1990 Nữ SXCT 51110317

87 MA-74 Võ Minh Triêu 30/05/1995 Nam SXCT 50338543

88 MA-75 Nguyễn Đăng Cường 05/06/1986 Nam SXCT 90900232

89 MA-76 Pờ Tuất Trinh 18/12/1994 Nữ SXCT 50503419

90 MA-77 Lê Thị Thảo 05/06/2002 Nữ SXCT 51107737

91 MA-78 Nguyễn Thị Thùy 10/03/2004 Nữ SXCT 51105147

92 MA-79 Lê Bá Lực 19/06/2003 Nam SXCT 50510896

93 MA-80 Chu Thanh Liễn 30/03/1985 Nam SXCT 51039072

94 MA-81 Đậu Thị Dung 05/01/1999 Nữ SXCT 51108149

95 MA-82 Nguyễn Đình Thi 15/03/1995 Nam SXCT 50505812

96 MA-83 Nguyễn Minh Đức 08/09/2001 Nam SXCT 50310313

97 MA-84 Hồ Thị Hạ 23/01/1999 Nữ SXCT 51110792

98 MA-85 Lê Thị Trang 21/10/1999 Nữ SXCT 51102021

99 MA-86 Nguyễn Thị Hà 16/02/1999 Nữ SXCT 51104561



100 MA-87 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 02/01/2001 Nữ SXCT 51102581

101 MA-88 Trần Thu Tần 21/02/2001 Nữ SXCT 51101830

102 MA-89 Trương Thị Huyền 19/09/1999 Nữ SXCT 51109804

103 MA-90 Võ Thị Hiệp 20/06/2001 Nữ SXCT 51103228

104 MA-91 Bùi Văn Trung 19/10/1987 Nam SXCT 51103684

105 MA-92 Phan Văn Hòa 20/05/1987 Nam SXCT 51109055

106 MA-93 Đinh Thị Thu Trang 29/11/2003 Nữ SXCT 51102252

107 MA-94 Phan Thị Thắm 20/06/2003 Nữ SXCT 51101833

108 MA-95 Tạ Thị Phượng 28/06/2000 Nữ SXCT 51102840

109 MA-96 Vi Thị Mận 01/04/2000 Nữ SXCT 51101687

110 MA-97 Phan Đình Đức 05/03/1985 Nam SXCT 90900456


